Thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Học vần  -  Lớp 1
BÀI : UÔN –ƯƠN
1. Yêu cầu cần đạt:
- Biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt  động được tên chủ đề ( và tranh chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong bài học thuộc chủ đề.)
- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uôn,ươn.
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uôn-.ươn.
- Đánh vần, ghép tiếng và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ n”.
- Viết được các vần uôn – ươn và các tiếng, từ ngữ có các vần uôn-ươn.( Rèn học sinh viết đúng và viết đẹp).
- Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần uô-ươn vừa học có nội dung liên quan với bài học.
- Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.
- Giáo dục KNS:Bảo vệ môi trường chăm sóc cây xanh .
2. Đồ dùng dạy học 
Giáo viên : SGV,, VTV ,thẻ từ, chữ có các vần uôn, ươn, bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc, tranh chủ đề.( hoặc máy chiếu nếu có)
Học sinh : SHS, VTV, bảng con, Bộ bìa cài
3. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
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	1. Hoạt động khởi động:
- Hát
2. Hoạt động cơ bản:
-GV yêu cầu HS mở SGK và quan sát tranh SGK/166 và nêu nội dung tranh. 
- GV yêu cầu HS nêu những điều mình quan sát được trong tranh ( gợi mở cho HS nêu được các từ có chứa vần mới).



- GV giới thiệu bài: uôn – ươn

a. Hoạt động 1: Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới 
* Nhận diện vần mới
Nhận diện vần uôn
- GV viết vần uôn, ươn đọc mẫu.
( cách đọc 2 vần GV lưu ý cách phát âm vần có âm đôi uô và ươ )
_GV  lưu ý cách đánh vần tiếng uốn (uô-nờ- uôn -sắc uốn)  và kết hợp giới thiệu từ uốn dẻo



- GV nhận xét.
Nhận diện vần ươn
 ( tương tự vần uôn ( chú ý  khi phát âm âm đôi ươ  khác âm đôi  uô),( GV lưu ý cho HS xem khẩu hình)
- Trong tranh trên trời các con vật gì?
-Các chú chim đang làm gì?
- GV yêu cầu HS so sánh vần uôn, ươn.

 Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng.
- GV cho HS quan sát mô hình tiếng và hướng dẫn HS luyện đọc.
b. Hoạt động 2: Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa 
* Đánh vần và đọc trơn từ khóa mới uốn dẻo
- GV nói : " Cô có vần uôn  muốn có tiếng uốn thì làm như thế nào?
- GV ghi mô hình tiếng 
- GV cho HS đánh vần
- Có tiếng  uốn ( HS đọc trơn )
- GV cho HS xem  tranh yêu  cầu HS đọc trơn từ uốn dẻo.
- GV hỏi quan sát  tranh các em thấy gì  ? (GV giới thiệu thêm  uốn  cây, chuồn chuồn vườn hoa, vườn cây,  cho HS gắn với thực tế.).
Giáo dục HS KNS: bảo vệ môi trường chăm sóc cây và hoa.
- Nhớ lại xem trong tranh   thấy  gì con  chim đang làm gì ?
- Có từ   bay lượn trong từ bay lượn tiếng nào chứa vần mới học?
- GV dẫn dắt HS học từ khóa  bay lượn vả lưu ý cách  viết tiếng lượn có vần ươn. .
Nghỉ giải lao 
c. Hoạt động 3: Tập viết
 Viết vào bảng con:
Viết vần uôn và tiếng uốn 
Viết vần uôn
- GV viết mẫu vần uôn và nêu quy trình viết.
- GV cho HS viết bảng con.
- GV nhận xét
Viết tiếng uốn
GV viết mẫu vần uôn và nêu quy trình viết.
- GV cho HS viết bảng con.
_GV hướng dẫn từ uốn dẻo
- GV nhận xét
 Viết vần ươn và từ baylượn(tương tự viết vần uôn ,  từ bay lượn ( chú ý khoảng cách mỗi tiếng)
Viết vào vở tập viết 
- GV yêu cầu HS lấy VTV.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài viết.


- GV nhận xét vở của 1 vài HS.

GV cần động viên sự tiến bộ của hs.

 3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- GV gọi HS đọc lại bài.
- Nhắc nhở HS chuẩn bị bài học tiết 2.
- Nhận xét tiết học.
TIẾT 2
1. Hoạt động khởi động: 
HS hát
*Giới thiệu bài: uôn, ươn (tiết 2)
2. Hoạt động cơ bản:
a. Hoạt động 1: Luyện tập đánh vần, đọc trơn 
Nhận diện, đánh vần, đọc trơn và hiểu nghĩa các từ mở rộng.
- GV viên cho HS quan sát tranh và giới thiệu các từ mở rộng chứa vần uôn-ươn ( chuồn chuồn, cuộn len, vườn rau, mượn sách)
- GV hướng dẫn HS giải thích nghĩa các từ mở rộng và đặt câu với 1,2 từ mở rộng.
- GV yêu cầu HS tìm thêm các từ có chứa uôn, ươn và đặt câu.
VD : bánh cuốn, con lươn,làm mướn, con vượn, cuộn dây…) 
- GV nhận xét
b. Hoạt động 2: Đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài đọc mở rộng.
- GV giới thiệu  những gương có nhiều cố gắng  trong học tập . GV nói  hôm nay cô giới thiệu cho các em một nhân vật mà các con đã được xem qua  ti vi qua bài :”Luôn luôn vươn lên”? 
- GV đọc mẫu.
- đố các con là nhân vật nào?
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa và luyện đọc chữ có âm vần khó ( Sác – lô, vươn lên, diển viên, tôn vinh , vua hề thế giới.)
- GV hướng dẫn HS nội dung của đoạn, bài.
+ Sác-lô đã thực hiện được ước muốn gì?
+ Ông được mọi người tôn vinh  là gì của thế giới?
+Các em có ước muốn gì không?
- GV nhận xét-Tuyên dương 
Nghỉ giải lao 
c. Hoạt động 3: Hoạt động mở rộng 
- GV yêu cầu HS đọc câu lệnh Nghề gì? và quan sát tranh phát hiện nội dung tranh.
- GV yêu cầu HS xem các  bạn ước  muốn  sau này mình làm nghề gì ?.
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của HĐMR .
- Ngoài các các nghề có trong tranh các em còn ước muốn mình thích  làm gì nữa?.
- GV nhận xét.
- GV  nhấn mạnh” nghề nào trong xã hội cũng quan trọng và đáng quý.
d. Hoạt động 4: Ứng dụng, thực hành:
Để giúp các em tìm được tiếng mới có vần uôn, ươn bây giờ các em thực hiện.
Gọi trình bày kết quả
Nhận xét, tuyên dương 
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
- GV cho HS nhận diện lại các tiếng, từ ngữ có uôn, ươn
- Chuẩn bị cho tiết học sau ( Bài ôn tập 
- Nhận xét tiết học
	
HS thực hiện

-  HS mở SGK.

- HS nêu các tiếng đã tìm được (uốn cây, chuồn chuồn,vườn hoa, bay lượn, vườn cây).
- HS phát hiện điểm giống nhau giữa các tiếng.
- HS phát hiện ra vần uôn, ươn
- HS lắng nghe GV giới thiệu bài mới và quan sát chữ ghi tên bài ( uôn, ươn)





- HS nhận diện vần mới.
- HS quan sát, phân tích vần uôn
- HS dựa vào mô hình để đánh vần.
- HS đánh vần tiếng khóa và đọc trơn tiếng khóa.
- HS trả lời và đọc trơn từ  khóa.
HS dựa vào mô hình để đánh vần.
- HS đánh vần tiếng khóa và đọc trơn tiếng khóa.




HSTL
Bay lượn
 HS so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 vần.

HS quan sát mô hình và luyện đọc




- HS phân tích tiếng đại diện.
- HS đánh vần tiếng đại diện theo mô hình.
- HS trả lời

- HS quan sát
- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS đọc trơn từ khoá.


- HS trả lời.


- HS trả lời 








- HS quan sát cách GV viết và phân tích cấu tạo của vần uôn,ươn.Chú ý âm đôi uô và ươ


- HS viết vào bảng con và nhận xét bài của mình và của bạn.


 HS quan sát cách GV viết và phân tích cấu tạo của chữ uốn


- HS viết vào bảng con và nhận xét bài của mình và của bạn.
- HS thực hiện
- HS viết vào vở tập viết.
- HS nhận xét bài mình, bài bạn và sửa lỗi nếu có.
- HS chọn  tiêu chí đánh giá phù hợp khả năng của mình và của bạn .


HS đọc
HS lắng nghe

Cả lớp hát
HS nhắc đề bài




-HS giải thích nghĩa các từ mở rộng và đặt câu với 1,2 từ mở rộng.



- HS tìm thêm các từ có chứa uôn, ươn và đặt câu.
- HS nhận xét lẫn nhau




- HS quan sát và trả lời.



- HS lắng nghe GV đọc mẫu.




- HS đánh vần chữ có âm vần khó .
- HS trả lời
- Sác-lô( vua hề thế giới -Trong phim 

- HS trả lời.



- HS đọc câu lệnh

- Hs trả lời

- HS trình bày

- HS quan sát và trả lời.


- HS lắng nghe


- Thực hiện 

- HS trình bày


HS nhận diện lại các tiếng, từ ngữ có vần uôn, ươn

HS lắng nghe


4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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